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A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam (Dùng trong các trường đại học 

chuyên ngành Luật, Ngân hàng, Kinh tế) / Trần Vũ Hải chủ biên; Nguyễn 

Văn Tuyến, Trương Kim Dung, Nguyễn Thị Thủy. - Hà Nội :  Giáo dục Việt 

Nam,  2010. - 255 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Ngân hàng Việt 

Nam, gồm: tổng quan về pháp luật ngân hàng; tổ chức tín dụng; pháp luật về 

huy động vốn của tổ chức tín dụng, pháp luật về cho vay; pháp luật về kinh 

doanh ngoại hối và kinh doanh khác của tổ chức tín dụng;…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Luật Ngân hàng. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 006872-91. 

2. Giáo trình Pháp luật tài chính công / Nguyễn Minh Hằng chủ biên ; 

Phạm Thị Giang Thu, ... [et al.]. - Hà Nội :  Giáo dục Việt Nam,  2011. - 307 

tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về pháp luật tài chính công, gồm: lý 

luận chung về tài chính công; pháp luật ngân sách nhà nước; pháp luật về quá 

trình lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước; pháp luật về tiêu dùng; 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính công; …. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Luật Tài chính ; Tài chính công. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 006852-71. 



B. SÁCH THAM KHẢO 

1. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng ; Phùng Đức Thắng chủ 

biên ; Mạch Quang Thắng, ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2016. - 496 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Ghi chép lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 

1964 đến hết năm 1966 về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước, hoạt 

động ngoại giao. 

Từ khóa: Cuộc đời ; Sự nghiệp cách mạng ; Hồ Chí Minh, 1890-1969 ; Biên 

niên tiểu sử. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 001889-91. 

2. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng ; Phạm Hồng Chương 

chủ biên ; Lê Văn Tích, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  

2016. - 412 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Ghi chép lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở giai đoạn 

khốc liệt của cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước và tình hình quốc tế diễn biến 

phức tạp đến khi Người viết bản Di chúc lịch sử để lại cho nhân dân Việt Nam. 

Từ khóa: Cuộc đời ; Sự nghiệp cách mạng ; Hồ Chí Minh, 1890-1969 ; Biên 

niên tiểu sử. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 001892-4. 

3. Lịch sử thế giới cận đại / Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng. - Hà Nội :  

Giáo dục Việt Nam,  2015. - 563 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về lịch sử thế giới cận đại từ cuộc 

Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII đến Chiến tranh thế giới thứ nhất và 

lịch sử các nước châu Á, châu Phi, châu Mĩ Latinh thời cận đại. 

Từ khóa: Lịch sử ; Thế giới ; Thời cận đại. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLS 000744-8, MSVLS 000146-50. 



4. Những mẩu chuyện lịch sử thế giới / Đặng Đức An chủ biên ; Sưu tầm, 

tuyển chọn: Đặng Thanh Tịnh, Đặng Thanh Toán, Lại Bích Ngọc. - Hà Nội :  

Giáo dục Việt Nam,  2012. - 295 tr. ; 20 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể về các sự kiện, nhân vật lịch sử và một 

số công trình nghệ thuật thế giới độc đáo thời cổ đại và trung đại. 

Từ khóa: Lịch sử ; Thế giới ; Thời cổ đại ; Thời trung đại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000749-53. 

5. Những mẩu chuyện lịch sử thế giới / Đặng Đức An chủ biên ; Sưu tầm, 

tuyển chọn: Lại Bích Ngọc, Đặng Thanh Tịnh, Đặng Thanh Toán. - Hà Nội :  

Giáo dục Việt Nam,  2012. - 295 tr. ;  20 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể về các sự kiện, nhân vật lịch sử và một 

số công trình nghệ thuật thế giới độc đáo thời cận đại và hiện đại. 

Từ khóa: Lịch sử ; Thế giới ; Thời cận đại ; Thời hiện đại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000754-8. 

6. A practical approach to criminal procedure / John Sprack, Michael 

Sprack. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - xlix, 508 p.: ill. ; 25 cm. 

Từ khóa: Tố tụng hình sự ; Anh ; Luật Tố tụng ình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002692. 

7. Bills of rights in the common law / Robert Leckey. - Cambridge : 

Cambridge University Press, 2015. - xix, 237 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Quyền công dân. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002752. 

8. Commentary on Thomas Aquinas's Treatise on law / J. Budziszewski. - 

Cambridge :  Cambridge University Press,  2014. - xliii, 475 p. ;  23 cm. 

Từ khóa: Luật Tự nhiên ; Đạo Kitô ; Triết học luật pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002745. 

9. Computer crimes and digital investigations / Ian Walden. - Oxford : 

Oxford University Press, 2016. - xl, 519 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Tội phạm máy tính ; Anh ; Luật Hình sự ; Tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002757. 



10. Constitution making during state building / Joanne Wallis. - New York, 

NY : Cambridge University Press, 2014. - xvii, 401 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Đông Timor ; Chính trị so sánh ; Hiến pháp so sánh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002751. 

11. Constitutional theory / Jacques de Ville. - Abingdon, Oxon ; New York, 

NY : Routledge, 2017. - xviii, 212 p.; 24 cm. 

Từ khóa: Quyền con người ; Luật Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002710. 

12. Constitutions and religious freedom / Frank B. Cross. - New York, NY :  

Cambridge University Press,  2015. - x, 259 p. :  ill. ;  24 cm. 

Từ khóa: Tự do tôn giáo ; Luật Hiến pháp ; Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002744. 

13. Contested justice / Edited by Christian De Vos, Sara Kendall, Carsten 

Stahn. - Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2015. - xx, 

504 p.; 24 cm. 

Từ khóa: Tư pháp hình sự ; Luật Hình sự quốc tế ; Tòa án hình sự quốc tế ; Hình 

sự quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002687. 

14. Corruption and misuse of public office / Colin Nicholls, Tim Daniel, 

Alan Bacarese, James Maton, John Hatchard. - Oxford : Oxford University 

Press, 2017. - lxxviii, 934 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tham nhũng ; Tham nhũng chính trị ; Anh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002702. 

15. Democracy and the Human Rights Act / Dennis Dixon. - Abingdon, 

Oxon; New York, NY :  Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group,  

2017. - xi, 225 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Dân chủ ; Quyền con người. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002747. 

16. Fighting fair / Allan C. Hutchinson. - New York, NY : Cambridge 

University Press, 2015. - ix, 128 p.; 23 cm. 



Từ khóa: Đạo đức pháp lý ; Pháp lý. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002709. 

17. Government accountability / Judith Bannister, Gabrielle Appleby, Anna 

Olijnyk; with Joanna Howe. - Port Melbourne : Cambridge University Press, 

2015. - xlix, 617 p.; 25 cm. 

Từ khóa: Chính phủ ; Luật Hành chính ; Ôxtrâylia. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002704. 

18. Judicial review in an objective legal system / Tara Smith. - New York, 

NY : Cambridge University Press, 2015. - vii, 293 p.; 24 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Pháp lý ; Tư pháp ; Quy tắc pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002696. 

19. Land law and urban policy in context / Edited by Thanos Zaretaloudis. - 

Abingdon, Oxon ; New York : Birkbeck Law Press, an imprint of the Taylor & 

Francis Group, 2017. - xvi, 245 p.; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Sử dụng đất ; Phát triển đô thị ; Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002713. 

20. Law and authority in British legal history, 1200-1900 / Edited by Mark 

Godfrey. - Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2016. - 

xiii, 343 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Anh ; Cơ quan pháp lý ; Pháp luật ; Lịch sử pháp lý. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002719. 

21. Law and the management of disasters / Edited by Alexia Herwig and 

Marta Simoncini. - Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 

2017. - xii, 279 p.: ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Môi trường ; Thiên tai ; Quản lý rủi ro. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002699. 

22. Law, liberty and state / Editor: David Dyzenhaus, Thomas Poole. - 

Cambridge :  Cambridge University Press,  2015. - viii, 340 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Nhà nước ; Pháp quyền ; Dân chủ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002748. 



23. Legal persuasion / Linda L. Berger, Kathryn M. Stanchi. - Milton Park, 

Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2018. - xii, 170 p. : ill. ; 26 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Pháp lý ; Lập luận pháp lý. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002703. 

24. Magna Carta / J.C. Holt. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. 

- xxii, 462 p., 11 p. of plates : ill., facsimiles ; 23 cm. 

Từ khóa: Anh ; Hiến pháp ; Lịch sử. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002718. 

25. Magna Carta and its modern legacy / edited by Robert Hazell, James 

Melton. - New York : Cambridge University Press, 2015. - xii, 272 p.: ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Lịch sử ; Hiến pháp ; Anh ; Quy tắc pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002712. 

26. Neoliberal legality / Edited by Honor Brabazon. - Abingdon, Oxon ; New 

York, NY : Routledge, 2017. - x, 214 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Chính trị ; Chủ nghĩa tân tự do ; Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002717. 

27. Optimize contract law / Tracey Hough, Kathrin Ku  hnel-Fitchen. - 

Abingdon, Oxon [UK] ; New York : Routledge, 2017. - . 

Từ khóa: Anh ; Hợp đồng ; Luật Hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002756. 

28. Patent enforcement in the US, Germany and Japan / by Toshiko 

Takenaka, ... [et al.]. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - lix, 461 p.: 

ill.; 25 cm. 

Từ khóa: Đức ; Nhật Bản ; Bằng sáng chế ; Luật Dân sự ; Mỹ ; Luật Sở hữu trí 

tuệ ; Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ; Vi phạm bằng sáng chế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002701. 

29. Preparing to moot / Sarah L. Cooper and Scarlett McArdle. - Abingdon, 

Oxon ; New York, NY : Routlege, 2017. - xvii, 188 p. ;  24 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Anh ; Tranh luận. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002708. 



30. Professional conduct casebook / Kenneth Hamer. - Oxford : Oxford 

University Press, 2015. - lxxix, 822 p.; 25 cm. 

Từ khóa: Đạo đức nghề nghiệp ; Nghề luật ; Anh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002698. 

31. Routledge handbook of space law / Edited by Ram S. Jakhu and Paul 

Stephen Dempsey. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, an imprint 

of the Taylor & Francis Group, 2017. - xix, 368 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Quân sự ; Sổ tay ; Luật Không gian ; Không gian. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002758. 

32. Social rights in the welfare state / Edited by Toomas Kotkas and 

Kenneth Veitch. - Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 

2017. - vi, 197 p. : ill. ; 25 cm. 

Từ khóa: Quyền kinh tế ; Quyền xã hội ; Phúc lợi xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002754. 

33. Spaces of justice / Edited by Chris Butler and Edward Mussawir. - 

Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, an imprint of the Taylor & 

Francis Group, 2017. - viii, 173 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Triết học ; Văn hóa ; Kiến trúc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002753. 

34. The Cambridge companion to international criminal law / Edited by 

William Schabas. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - xi, 408 

p.; 24 cm. 

Từ khóa: Hình sự ; Luật Hình sự quốc tế ; Tòa án hình sự quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002711. 

35. The Cambridge companion to Roman law / Edited by David Johnston, 

Faculty of Advocates, Edinburgh. - New York, NY  : Cambridge University 

Press, 2015. - xiii, 539 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Chứng cứ ; Luật La mã. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002715. 



36. The constitutional value of sunset clauses / Antonios Emmanouil 

Kouroutakis. - . - xxiv, 188 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Luật Hiến pháp ; Quy tắc pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002705. 

37. The good lawyer / Adrian Evans. - Port Melbourne, VIC, Australia : 

Cambridge University Press, 2014. - xv, 232 p. : ill. ; 23 cm. 

Từ khóa: Kỹ năng pháp lý ; Ôxtrâylia ; Thực hành pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002755. 

38. The guardian of the constitution / Edited and translated by Lars Vinx. - 

Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2015. - ix, 279 s. ; 24 cm. 

Từ khóa: Đức ; Luật Hiến pháp ; Người giám hộ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002716. 

39. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property / Sam 

Ricketson. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - lxii, 921 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Sở hữu công nghiệp ; Luật Quốc tế ; Bảo hộ ; Công ước Paris. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002706. 

40. The principles of equity & trusts / Graham Virgo QC (Hon). - Oxford, 

United Kingdom : Oxford University Press, 2018. - xl, 691 p.; 25 cm. 

Từ khóa: Anh ; Người được ủy thác ; Vốn chủ sở hữu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002714. 

41. The public law of gender / Editor: Kim Rubenstein, Katharine G. 

Young. - Cambridge :  Cambridge University Press,  2016. - xxii, 606 p. :  ill. ;  

24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Giới tính ; Luật công. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002746. 

42. Unstable constitutionalism / Editor: Mark Tushnet, Madhav Khosla. - 

New York, NY :  Cambridge University Press,  2015. - x, 403 p. ;   24 cm. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Luật So sánh ; Nam Á. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002749. 

 


